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Khối ngoại bán mạnh  
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần trước, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư tăng nhẹ 3.8% lên 

mức 158 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chỉ có nhóm nhà đầu tư tổ chức nước 

ngoài giảm quy mô giao dịch 21.7%, các nhóm còn lại đều có sự tăng 

trưởng nhẹ trong giá trị giao dịch, đáng chú ý là nhà đầu tư cá nhân trong 

nước tăng 7.2%. Nhà đầu tư trong nước tiếp tục chiếm hơn 80% quy mô 

giao dịch toàn thị trường.   

Nhà đầu tư cá nhân trong nước quay lại mua ròng sau 2 tuần bán ròng 

trước đó với giá trị 2.8 nghìn tỷ đồng. Chiều ngược lại, các nhóm nhà đầu 

tư khác đều bán ròng, đáng chú ý là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài bán 

ròng mạnh 1.9 nghìn tỷ đồng, theo sau là nhà đầu tư tổ chức trong nước 

bán ròng 0.7 nghìn tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro, KIS 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Tự doanh tiếp tục mua ròng 720 tỷ đồng, tăng 5.3% so với tuần trước đó. 

Đây là tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp. Khối này tập trung mua ròng các mã 

VPB (+320 tỷ đồng), EIB (+282 tỷ đồng), BWE (+239 tỷ đồng), STB (+168 

tỷ đồng), và FUESSVFL (+121 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập 

trung vào VIB (-141 tỷ đồng) và FPT (-133 tỷ đồng), ngoài ra không có cổ 

phiếu nào bị bán trên 100 tỷ đồng. 

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 2,083 tỷ đồng, đây là tuần bán ròng thứ 

2 liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, khối này đã bán ròng trong 35 trên 

tổng số 42 tuần, với tổng giá trị lên tới 67,5 nghìn tỷ đồng.   

Trong tuần trước, khối này bán mạnh các mã FPT (-365 tỷ đồng) và HDB 

(-220 tỷ đồng), ngoài ra còn 7 cổ phiếu khác bị bán mạnh trên 100 tỷ đồng 

là MSB, KDC, DBC, VNM, FUESSVFL, NLG, và HCM. Ở chiều ngược lại, 

khối này tập trung mua mạnh vào STB (+215 tỷ đồng) và MSN (+178 tỷ 

đồng).  

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

3.3  26.8  99.5  205.6  3.1  21.6  90.3  200.1  0.1  5.2  9.2  5.6  

Cá nhân 
trong nước 

37.2  257.5  934.9  2,108.7  36.1  259.8  915.8  2,052.3  1.1  (2.3) 19.0  56.3  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

7.2  35.4  114.8  236.8  8.4  38.1  142.1  296.4  (1.2) (2.7) (27.4) (59.6) 

Tổ chức 
trong nước 

0.1  0.6  2.8  6.5  0.1  0.8  3.7  8.8  (0.0) (0.1) (0.9) (2.3) 

Tự doanh 1.7  11.7  47.7  97.4  1.9  10.9  44.6  92.5  (0.2) 0.9  3.0  5.0  

Nguồn: FiinPro, KIS 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn Bloomberg, FiinPro, KIS 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

FPT 
Công nghệ 

Thông tin 
(1.9) 1,774.0  (1,235.1) 538.9   EIB Ngân hàng 1.8  2,645.9  (3,197.4) (551.5) 

HDB Ngân hàng (1.3) 1,653.2  (1,385.2) 267.9   VPB Ngân hàng (0.7) 1,933.6  (2,240.6) (307.0) 

VIB Ngân hàng 2.1  1,276.6  (1,026.1) 250.5   MSN Hàng Tiêu dùng (0.9) 2,219.9  (2,361.5) (141.7) 

VIX Tài chính (4.2) 1,384.3  (1,139.9) 244.3   HPG Nguyên vật liệu (1.3) 1,912.2  (1,994.7) (82.5) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

1.9  2,551.2  (2,327.9) 223.2   STB Ngân hàng 5.2  2,857.2  (2,938.2) (80.9) 

TCB Ngân hàng 0.0  1,309.4  (1,120.1) 189.3   NTL Tài chính 1.1  219.5  (290.6) (71.1) 

NLG Tài chính (3.4) 364.4  (187.4) 176.9   HAH Công nghiệp (2.4) 303.3  (368.6) (65.3) 

MSB Ngân hàng 2.8  1,151.8  (977.1) 174.7   TCH Tài chính (7.7) 990.4  (1,045.0) (54.5) 

KDC Hàng Tiêu dùng (0.6) 311.0  (156.1) 155.0   EVF Tài chính (5.1) 201.5  (251.4) (49.8) 

VNM Hàng Tiêu dùng (0.4) 512.5  (370.9) 141.6   SHP 
Tiện ích Cộng 
đồng 

(1.1) 50.5  (100.3) (49.8) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

             
Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

EIB Ngân hàng 1.8  1,041.6  (474.7) 566.9   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 1.9  249.3  (520.9) (271.5) 

VPB Ngân hàng (0.7) 725.7  (337.3) 388.4   VIB Ngân hàng 2.1  80.2  (330.6) (250.4) 

FUESSVFL Tài chính 0.3  147.0  (23.9) 123.2   TCB Ngân hàng 0.0  189.8  (437.0) (247.2) 

HPG Nguyên vật liệu (1.3) 300.2  (177.6) 122.5   VIX Tài chính (4.2) 19.0  (194.1) (175.1) 

KDH Tài chính (3.8) 118.9  (16.1) 102.8   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(1.9) 234.1  (407.2) (173.1) 

HAH Công nghiệp (2.4) 89.3  (9.2) 80.0   STB Ngân hàng 5.2  599.0  (734.1) (135.1) 

EVF Tài chính (5.1) 92.2  (39.8) 52.4   VHM Tài chính 3.8  174.9  (264.2) (89.3) 

SHP 
Tiện ích Cộng 
đồng 

(1.1) 49.8  (0.0) 49.8   CTR Công nghiệp (2.7) 2.6  (70.9) (68.3) 

FDC Tài chính 0.6  48.1  (0.0) 48.1   POW 
Tiện ích Cộng 
đồng 

(0.8) 10.2  (77.7) (67.5) 

SZC Tài chính 3.0  41.5  (2.6) 38.9   VCB Ngân hàng 1.0  64.9  (125.1) (60.2) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

             
Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

STB Ngân hàng 5.2  426.5  (209.6) 216.9   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(1.9) 369.3  (739.9) (370.6) 

MSN Hàng Tiêu dùng (0.9) 527.6  (352.9) 174.7   HDB Ngân hàng (1.3) 37.5  (261.1) (223.6) 

NTL Tài chính 1.1  118.1  (26.2) 91.9   KDC Hàng Tiêu dùng (0.6) 0.3  (155.2) (154.9) 

TPB Ngân hàng 1.7  75.1  (12.4) 62.8   DBC Hàng Tiêu dùng (2.6) 31.4  (181.6) (150.2) 

TCB Ngân hàng 0.0  172.2  (114.0) 58.2   VNM Hàng Tiêu dùng (0.4) 109.8  (244.6) (134.7) 

YEG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

5.9  60.5  (4.1) 56.4   FUESSVFL Tài chính 0.3  7.9  (129.4) (121.5) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

1.9  523.2  (474.9) 48.3   NLG Tài chính (3.4) 50.2  (168.9) (118.7) 

DGC Nguyên vật liệu (1.3) 57.2  (20.7) 36.5   HCM Tài chính (2.4) 9.3  (107.8) (98.5) 

BMP Công nghiệp 4.5  49.6  (15.9) 33.7   GMD Công nghiệp (6.5) 24.7  (108.2) (83.5) 

HSG Nguyên vật liệu (1.9) 24.4  (3.8) 20.6   SSI Tài chính (0.4) 166.9  (243.5) (76.6) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VNM Hàng Tiêu dùng (0.4) 9.8  (0.8) 9.0   MSB Ngân hàng 2.8  0.1  (91.4) (91.3) 

DPM Nguyên vật liệu (2.3) 6.2  0.0  6.2   VPB Ngân hàng (0.7) 17.2  (40.6) (23.3) 

FPT 
Công nghệ 

Thông tin 
(1.9) 6.8  (1.9) 4.9   HCM Tài chính (2.4) 0.4  (13.3) (12.9) 

CTG Ngân hàng 0.0  9.4  (5.5) 3.9   TPB Ngân hàng 1.7  1.2  (9.1) (7.8) 

MSN Hàng Tiêu dùng (0.9) 5.5  (2.0) 3.4   VPI Tài chính 1.7  0.1  (7.4) (7.3) 

HDB Ngân hàng (1.3) 4.0  (0.7) 3.3   SHB Ngân hàng 0.5  1.4  (6.3) (4.9) 

KBC Tài chính (0.9) 3.7  (0.4) 3.3   CTR Công nghiệp (2.7) 0.2  (4.3) (4.0) 

VTP Công nghiệp 1.1  4.4  (1.1) 3.2   FUESSVFL Tài chính 0.3  0.1  (3.3) (3.2) 

PDR Tài chính (1.6) 5.0  (1.8) 3.2   DGC Nguyên vật liệu (1.3) 0.7  (3.8) (3.1) 

VCI Tài chính (2.0) 3.1  (0.1) 3.0   TLG Hàng Tiêu dùng 0.4  0.3  (2.6) (2.3) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

             
Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

STB Ngân hàng 5.2  435.1  (219.1) 216.0   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(1.9) 376.0  (741.8) (365.8) 

MSN Hàng Tiêu dùng (0.9) 533.1  (355.0) 178.1   HDB Ngân hàng (1.3) 41.5  (261.7) (220.3) 

NTL Tài chính 1.1  118.5  (26.2) 92.3   MSB Ngân hàng 2.8  249.6  (417.1) (167.4) 

TCB Ngân hàng 0.0  173.8  (116.0) 57.9   KDC Hàng Tiêu dùng (0.6) 0.3  (155.5) (155.2) 

YEG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

5.9  61.2  (4.3) 56.9   DBC Hàng Tiêu dùng (2.6) 31.7  (182.1) (150.4) 

TPB Ngân hàng 1.7  76.4  (21.4) 54.9   VNM Hàng Tiêu dùng (0.4) 119.7  (245.4) (125.7) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

1.9  524.5  (476.3) 48.3   FUESSVFL Tài chính 0.3  8.0  (132.7) (124.7) 

DGC Nguyên vật liệu (1.3) 57.9  (24.5) 33.4   NLG Tài chính (3.4) 50.2  (168.9) (118.7) 

BMP Công nghiệp 4.5  50.0  (16.7) 33.2   HCM Tài chính (2.4) 9.7  (121.1) (111.4) 

HSG Nguyên vật liệu (1.9) 24.8  (4.8) 20.0   GMD Công nghiệp (6.5) 26.5  (111.6) (85.1) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

             
Bảng 12. CP mua ròng của tự doanh theo sàn  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top 5 CP mua/bán của ròng tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (0.7) 583.1  (262.5) 320.6   VIB Ngân hàng 2.1  54.6  (196.4) (141.9) 

EIB Ngân hàng 1.8  290.3  (8.2) 282.1   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(1.9) 181.6  (315.2) (133.7) 

BWE 
Tiện ích Cộng 
đồng 

(1.7) 239.2  (0.1) 239.2   TCB Ngân hàng 0.0  113.4  (201.1) (87.7) 

STB Ngân hàng 5.2  446.2  (277.4) 168.8   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 1.9  207.8  (260.8) (53.0) 

FUESSVFL Tài chính 0.3  152.6  (30.8) 121.9   ACB Ngân hàng 0.0  136.5  (177.0) (40.4) 

KDH Tài chính (3.8) 85.4  (6.5) 78.9   MBB Ngân hàng 0.8  128.5  (168.0) (39.5) 

EVF Tài chính (5.1) 80.8  (3.0) 77.8   HDB Ngân hàng (1.3) 49.6  (86.9) (37.3) 

VNM Hàng Tiêu dùng (0.4) 176.3  (118.3) 58.0   CTG Ngân hàng 0.0  24.6  (61.2) (36.6) 

BAF Hàng Tiêu dùng 0.0  56.5  0.0  56.5   NTL Tài chính 1.1  48.0  (82.3) (34.3) 

HAH Công nghiệp (2.4) 44.3  (0.0) 44.3   VCB Ngân hàng 1.0  54.9  (85.9) (31.0) 

Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 
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report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not 
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Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  
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intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
that receive this document by their acceptance thereof represent and warrant that they are a major U.S. institutional investor and have not 
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